
1. Bảng tóm lược thư mời báo giá 

VNAH, đơn vị đang thực hiện dự án do USAID tài trợ có tên “Tăng cường thực thi chính sách và 

trị liệu cho người khuyết tật” (DIRECT) và  dự án “Hòa nhập 3”, mời các nhà cung cấp đủ năng 

lực báo giá các loại dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật, và dụng cụ trị liệu 

tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bạc Liêu, Cà Mau và các tỉnh mở rộng trong 

khuôn khổ dự án của VNAH với chi tiết sau: 

 

1. Số thư mời báo giá RFQ/PO-01-25 

2. Ngày phát hành thư mời 

báo giá 

09 tháng 01 năm 2025 

3. Tên hoạt động Cung cấp dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp cho 

người khuyết tật 

(Xem yêu cầu tại Bảng C, chi tiết kỹ thuật dưới đây) 

4. Đơn vị phát hành thư mời 

báo giá 

 

Địa chỉ nộp báo giá (qua 

email): 

Viet-Nam Assistance for the Handicapped – VNAH (tên 

tiếng Việt là Hội Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam 

 

Procurements@vnah-hev.org 

 

5. Thời hạn nộp báo giá Trước 25 tháng 01 năm 2025  

 

6. Liên hệ 

Nguyễn Thắng Lợi 

Email: Loinguyen@vnah-hev.org 

7. Loại hợp đồng dự kiến 

 

Hợp đồng khung hoặc hợp đồng phụ giá không đổi 

(Blanket Purchase Agreement or Firm Fixed Price sub-

award). 

Việc phát hành thư mời báo giá này không ràng buộc 

VNAH phải ký hợp đồng với Đơn vị Báo giá, và Đơn vị 

Báo giá sẽ không được thanh toán các chi phí phát sinh do 

chuẩn bị báo giá cho thư mời này. 

8. Cơ sở lập hợp đồng 

 

Hợp đồng sẽ được lập với Đơn vị có báo giá đáp ứng đầy 

đủ nhất các điều kiện của thư mời, báo giá có lợi nhất cho 

VNAH, dựa trên giá và các yếu tố được nêu tại thư mời 

báo giá này.  

 

Để được xem xét ký hợp đồng, đơn vị báo giá phải đáp ứng 

các yêu cầu được nêu tại Mục số 12 “Quy định về Trách 

nhiệm”. Nhân viên VNAH sẽ không được phép thảo luận 

hoặc thương thảo với các đơn vị báo giá trong quá trình 

báo giá này vì vậy các Đơn vị cần báo giá tốt nhất và giá 

cuối cùng cho các loại dụng cụ yêu cầu. 

 

Các bên quan tâm xin liên lạc với VNAH tại địa chỉ Procurements@vnah-hev.org để có 

thông tin chi tiết về thư mời báo giá và các hướng dẫn liên quan 
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2. Đề nghị báo giá  

 

9. Hướng dẫn chung ● Thời hạn nộp báo giá không quá ngày 25/01/2025. Nếu 

nộp sau thời hạn trên thì thư báo giá sẽ bị từ chối, trừ một 

số trường hợp đặc biệt theo quyết định của VNAH. 

● Đơn vị phải gửi báo giá qua thư điện tử: 

procurements@vnah-hev.org 

● Đơn vị báo giá phải đảm bảo báo giá có hiệu lực trong suốt 

thời gian có hiệu lực của hợp đồng, dự kiến từ tháng 

01/2025-31/12/2025, kể từ ngày gửi báo giá (chi tiết tại 

bảng đính kèm C dưới đây) 

● Báo giá phải có chữ ký của đại diện Đơn vị báo giá và 

ngày cụ thể.  

● Đơn vị báo giá phải dùng mẫu báo giá tại Bảng đính kèm 

A dưới đây. Báo giá phải có thuế giá trị gia tăng (VAT).  

● Báo giá cần ghi chú nếu các loại dụng cụ / hàng hoá đủ 

điều kiện miễn thuế /VAT theo hợp đồng với VNAH hay 

không.  

10. Các câu hỏi thường gặp Mỗi đơn vị báo giá chịu trách nhiệm và hiểu rõ và đầy đủ nội 

dung, điều khoản quy định, điều kiện của thư mời báo giá 

này. Các câu hỏi, hoặc trao đổi liên quan đến thư mời báo giá 

này cần gửi đến VNAH bằng thư điện tử, trước ngày 

15/01/2025. Mọi câu hỏi thắc mắc sẽ được tổng hợp và phản 

hồi lại bằng thư điện tử.  

11. Thông số kỹ thuật và các 

yêu cầu về nghiệm thu  

1. Chi tiết về yêu cầu, thông số kỹ thuật của các loại dụng cụ 

được cung cấp tại Bảng đính kèm C dưới đây. 

2. Thời hạn giao hàng (cụ thể theo Bảng đính kèm C) 

12. Quy định về trách nhiệm 

 

VNAH sẽ ký thỏa thuận với nhà cung cấp nếu nhà cung cấp 

đảm bảo các quy định sau: 

1. Cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh. 

2. Mã số UEI- Unique Entity ID (Là mã số định danh bắt 

buộc khi ký hợp đồng phụ với VNAH.  Xin xem thêm về 

mã số UEI trên mạng SAM.GOV hoặc tại mục 14 và tại 

trang: SAM.gov | Entity Registrations  

3. Nguồn gốc của các loại dụng cụ không được sản xuất 

hoặc có nguồn gốc từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

nằm trong danh sách cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ 

(được liệt kê tại mục 13 phía dưới) 

4. Khả năng tuân thủ đúng các yêu cầu về quy trình và thời 

gian giao hàng hoặc tiến độ. 

13. Nguồn gốc sản phẩm (Mã 

địa lý) 

● Theo thỏa thuận, VNAH chỉ mua và sử dụng các loại dụng 

cụ được sản xuất hoặc có nguồn gốc từ các quốc gia theo 

mã địa lý sau: 
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● Mã địa lý số 937: Được sản xuất hoặc có nguồn gốc từ Hoa 

Kỳ, Việt Nam, các quốc gia đang phát triển (không bao 

gồm các quốc gia đang phát triển cao, và các quốc gia và 

vùng lãnh thổ bị cấm). Xin xem chi tiết tại:  

https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-
05/310maa.pdf  
và  

https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-12/310.pdf   
● VNAH sẽ xác minh nguồn gốc, nơi sản xuất và cung cấp 

liên quan nhằm đảm bảo (trong phạm vi tối đa nhất có thể) 

không mua và sử dụng bất kỳ loại dụng cụ chỉnh hình liên 

quan nào từ các quốc gia nằm trong danh sách cấm.  

● Thông qua việc gửi báo giá, Đơn vị báo giá xác nhận tuân 

thủ và không vi phạm các yêu cầu về nguồn gốc nói trên.  

14. Hệ thống SAM và mã số 

định danh UEI 

 

 

Tất cả các tổ chức trước khi ký hợp đồng phụ/ đơn hàng trị 

giá bằng hoặc lớn hơn $25.000 đô-la Mỹ phải có mã số định 

danh UEI là dãy 12 số và chữ (trước tháng 4/2022 là DUNS: 

9 chữ số). VNAH sẽ yêu cầu đơn vị báo giá ký cam kết xác 

nhận nếu đơn vị đủ điều kiện miễn số định danh UEI cho hợp 

đồng phụ. Yêu cầu này không bắt buộc nếu đơn vị ký thỏa 

thuận khung/BPA dưới $25.000 đô-la Mỹ. 

 

Xin xem thêm thông tin về đăng ký mã số UEI tại mục 12 nói 

trên hoặc liên lạc với VNAH để được hướng dẫn thêm. 

15. Điều khoản và điều kiện Đơn vị báo giá cần nắm rõ các điều khoản và điều kiện của 

thư mời báo giá này. Đơn vị được chọn phải tuân thủ tất cả 

các chứng nhận và yêu cầu được liệt kê tại Bảng đính kèm B 

dưới đây.  

16. Các quy định cấm khác Đơn vị báo giá cam kết không mua chuộc hoặc hối lộ cho nhân 

viên của VNAH nhằm được ưu tiên trong hợp đồng mua sắm; 

và không thanh toán cho, hoặc hỗ trợ khủng bố. Bất kỳ hành vi 

vi phạm đạo đức, bất hợp pháp, tham nhũng liên quan xin báo 

với ban quản lý của VNAH tại địa chỉ trên.  

 



 

1.1 Bảng đính kèm A: Mẫu báo giá 

 

Tên Đơn vị báo giá: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

Email: 

 

Nơi nhận:   Văn phòng Đại diện Tổ chức VNAH 

  Tầng 5, 101 A Nguyễn Khuyến, Hà Nội 

  

STT Tên dụng cụ Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá 

(VNĐ) 

Tổng 

(VNĐ) 

A) 

1. 

 

2 

Tên các loại dụng cụ 

chỉnh hình  

 

 

Kích cỡ, loại vật liệu, 

loại bán thành phẩm 

và bộ phận v.v. 

   

B) Dịch vụ khác (ngoại 

viện, đo khám, bảo 

trì …) 

    

C) Thuế VAT     

Tổng gía trị báo giá (đồng)  
VND 

Tổng giá trị báo giá quy ra đô la Mỹ tại thời điểm báo giá

  

$ 

Thời gian giao hang (theo qui định tại bảng C dưới đây):  

 

Chúng tôi, Đơn vị báo giá cung cấp bảng báo giá đính kèm theo thư mời báo giá số RFQ/PO-01-

25, phát hành ngày 06/1/2025. Tổng giá trị bảng báo giá là ……… VNĐ (Bằng chữ: …..)  

 

Chúng tôi xác nhận báo giá có hiệu lực trong thời gian quy định của dự án..  Chúng tôi hiểu rằng 

VNAH không bắt buộc phải chấp nhận các báo giá đã nhận được.  

 

Tên và chức vụ (đại diện đơn vị báo giá) 

    Chữ ký  

Đóng dấu đơn vị (nếu có) 



 

1.2 Bảng đính kèm B: Các quy định bắt buộc 

 

1. Danh sách các bên bị cấm– Đơn vị báo giá được chọn hiện tại không bị cấm, bị đình chỉ hoặc 

được xác định không hợp lệ để tham gia các hợp đồng/thầu phụ bỡi bất kỳ cơ quan liên quan 

nào (của Hoa Kỳ và Việt Nam).  

 

2. Sắc lệnh về cung cấp tài chính cho khủng bố– Các đơn vị liên quan (tham gia hợp đồng phụ 

này) phải tuân thủ Luật pháp Hoa Kỳ cấm giao dịch và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức liên quan 

đến khủng bố. Các bên liên quan không tham gia hoặc cung cấp hoặc hỗ trợ các cá nhân, tổ 

chức liên quan đến khủng bố, và không hỗ trợ các cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê trong 

danh sách cấm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tại website www.SAM.gov hoặc được liệt kê trong 

danh sách cấm của Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc tại website 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. Quy định này phải được đưa 

vào tất cả các hợp đồng, hợp đồng phụ.  

 

3. Buôn bán người –  Đơn vị liên quan không thực hiện các hành vi buôn bán người (theo định 

nghĩa của Công ước Liên hiệp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia), mua bán 

dâm, hoặc sử dụng lao động cưỡng bức trong thời gian thực hiện hợp đồng này.  

 

4. Các xung đột lợi ích của tổ chức – Đơn vị báo giá xác nhận sẽ tuân thủ quy định FAR Phần 

9.5, Xung đột liên quan đến lợi ích tổ chức. Đơn vị báo giá xác nhận không biết bất kỳ thông 

tin nào liên quan đến xung đột lợi ích liên quan đến hợp đồng này. Nếu có, Đơn vị báo giá có 

trách nhiệm thông báo với VNAH. 

 

5. Cở hội Bình đẳng– Đơn vị báo giá xác nhận không phân biệt đối xử với bất kỳ nhân viên hoặc 

người nộp đơn xin việc nào vì lý do tuổi tác, giới tính, tôn giáo, khuyết tật, chủng tộc, tín 

ngưỡng, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia.  

 

6. Luật Lao động – Đơn vị báo giá xác nhận tuân thủ đúng các quy định của Luật Lao động.  

 

7. Quy định Liên bang về Mua sắm (FAR) – Đơn vị báo giá xác nhận nắm rõ các quy định về mua 

sắm Liên bang (FAR-Hoa Kỳ) và không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của FAR, bao gồm 

nhưng không giới hạn các chứng nhận về vận động hành lang, tiền hoa hồng, cơ hội việc làm 

bình đẳng, những hành động mang tính khẳng định và các thanh toán nhằm ảnh hưởng đến một 

số giao dịch Liên bang. 

 

8. Tuân thủ của nhân viên– Đơn vị báo giá đảm bảo rằng mọi nhân viên, đơn vị và cá nhân cung 

cấp dịch vụ liên quan đến hợp đồng / đơn hàng của VNAH phải tuân thủ các quy định tại hợp 

đồng, Luật Liên bang (Hoa kỳ), luật của Việt Nam và các quy định liên quan khác.  

 

Qua việc cung cấp báo giá này, Đơn vị báo giá đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện nêu 

trên, cũng như các quy định liên quan của Chính phủ Hoa Kỳ, và sẽ ký các chứng nhận liên quan 

khi được yêu cầu. 

http://www.sam.gov/
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1.3 Bảng đính kèm C: Chi tiết kỹ thuật / yêu cầu báo giá 

 

No 

Mô tả/ loại dụng cụ 

 

 

 Chi tiết kỹ thuật 

 

Đơn vị 

 

Số 

lượng 

(dự 

kiến) 

Thời gian và địa điểm giao hàng  

I Dụng cụ chỉnh hình 

A Chân tay giả 

1 

Chân giả trên gối tháo 

khớp hang C1 

 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 

Chân giả trên gối 

trung bình C2 

 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 
Shorket trên gối C2 

(Shorket C2) 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 
Chân trên gối tháo 

khớp gối C3  

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 
Chân trên gối tháo 

khớp gối C3 Nẹp 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 
Chân dưới gối C4 

 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 
Chân dưới gối C4 

 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 
Chân dưới gối C4 

Nẹp 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 
Chân dưới gối C4 

Nẹp 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

 

10 Shorket mềm C4 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 Shorket mềm C4 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

12 
Chân tháo khớp bàn 

C5 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 
Chân tháo khớp bàn 

C5 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 
Tay tháo khớp vai 

T1+2 Kẹp 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

15 
Tay tháo khớp vai T3 

Kẹp 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 

Tay tháo khớp vai T3 

kẹp Nẹp 

 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

17 
Tay tháo khớp vai 

T4+5 Kẹp 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 3 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18 
Tay tháo khớp vai 

T1+2 Thẩm mỹ 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19 
Tay tháo khớp vai T3 

thẩm mỹ 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

20 
Tay tháo khớp vai T3 

thẩm mỹ nẹp 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

21 
Tay tháo khớp vai 

T4+5 thẩm mỹ 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái 

1 

 

 

 

 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

B Nẹp 

1 

Nẹp trên gối có ụ 

ngồi = nhựa HKAFO  

 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 

Nẹp trên gối có ụ 

ngồi = nhựa HKAFO  

 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 

Nẹp háng thắt lưng 

(nẹp đai nhôm) 

KAFO 

 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 

Nẹp háng nhựa 

(KAFO nhựa không 

khớp) 

 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 

Nẹp háng nhựa 

(KAFO nhựa không 

khớp) 

 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 

Nẹp háng nhựa có 

khớp (KAFO nhựa có 

khớp) 

 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 

Nẹp háng nhựa có 

khớp (KAFO nhựa có 

khớp) 

 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 
Nẹp háng nhựa 

KAFO 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 Nẹp KAFO 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

 

10 Nẹp KAFO 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 Nẹp háng bằng nhôm 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

12 
Nẹp đơn tới háng 

bằng nhôm 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 

Nẹp dưới gối không 

khớp mắt cá móng 

bàn bằng nhựa 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 

Nẹp dưới gối không 

khớp mắt cá móng 

bàn bằng nhựa 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

15 

Nẹp dưới gối bằng 

nhôm (AFO bằng 

nhôm) 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 

Nẹp dưới gối khớp 

nhôm (AFO khớp 

nhôm) 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

17 

Nẹp dưới gối có 

khung PTB bằng 

nhôm 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18 Nẹp máng nhựa FO 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19 Nẹp máng nhựa FO 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

20 Nẹp cổ nhựa 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

21 Nẹp gối bằng nhôm 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

22 Áo chỉnh hình 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

23 Áo chỉnh hình 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

24 
Giày chỉnh hình 

 

Cho người lớn, vật 

liệu da tổng hợp hoặc 

tương đương 

 

Đôi 

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

25 
Giày chỉnh hình 

 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

26 Giày nhựa 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Đôi 

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

27 
Đai thoát vị bằng 

nhôm 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

28 Corset vải nẹp 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

29 
Nạng chống khuỷu 

Inox (nạng tay inox) 

Cho người lớn, nhựa 

PP hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

30 
Nạng chống khuỷu 

Inox trẻ em 

Cho trẻ em, nhựa PP 

hoặc vật liệu tương 

đương 

 

Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

C Dịch vụ khác 

 

Dịch vụ đo, khám, lắp 

ráp dụng cụ tại cộng 

đồng (tỉnh Tây Ninh, 

Chi phí đi lại và phí 

dịch vụ khác cho 

nhóm kỹ thuật viên 

Chuyến 
Theo 

yêu cầu 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

Bình Phước và Đồng 

Nai) 

(tối thiểu) thực hiện 

công tác tại cộng đồng 

 Bảo hành, bảo trì 
tối thiểu 12 tháng sau 

khi lắp ráp 
   

II 
Dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật 

 

1 
Cây lấy đồ đa năng 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 

Đai lưng size M, L, 

Xl, XXL 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 

Đai gối M, L, Xl, 

XXL 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 Băng thun gối H1 Cho người lớn 
Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 
Đai gối H5 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 Đai bảo vệ khớp gối Cho người lớn 
Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 
Đai treo tay 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 
Giày chêm chân 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 

Giày nâng đỡ bàn 

chân 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 
Ghế bại não 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 
Ghế bại não tam giác 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

12 

Bục tựa lưng người 

bệnh nhỏ (Sắt)   

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 

Bục tựa lưng người 

bệnh lớn (Sắt) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 

Ghế vệ sinh không 

bánh xe 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

15 

Ghế vệ sinh inox có 

bánh xe 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 
Ghế vệ sinh có bánh 

xe - ngã nằm 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

17 

Ghế cho trẻ bại não 

ngồi ăn - tắm - Inox 

304 M2 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18a 

Xe lắc điện (sắt sơn 

tĩnh điện CÓ mui 

che) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18b 

Xe lắc điện (sắt sơn 

tĩnh điện KHÔNG có 

mui che) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19a 

Xe lắc INOX có mui 

che  

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19b 

Xe lắc INOX không 

có mui che  

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

20 

Xe lăn inox người lớn  

(Xe lăn phổ thông) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

21 
Xe lăn phổ thông - 

vải bố 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

22 
Xe lăn vệ sinh bánh 

hơi 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

23 
Xe lăn vệ sinh inox 

tay – chân rời 
Cho người lớn Cái 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

24 
Xe lăn đa năng 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

25 Xe lăn inox ngã nằm Cho người lớn Cái 
1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

26 
Xe lăn inox trẻ em 

 
Cho trẻ em 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

27 
Xe lăn trẻ khuyết tật 

không vành lăn lớn 
Cho trẻ em Cái 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

28 
Xe lăn trẻ khuyết tật 

không vành lăn nhỏ 
Cho trẻ em Cái 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

29 

Xe 3 bánh tập đi cho 

trẻ khuyết tật 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

30 

Khung tập đi người 

lớn 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

31 
Khung tập đi trẻ em 

 
Cho trẻ em 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

32 

Khung tập đi có ghế 

ngồi 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

33 

Khung đi tựa khủy - 

nách lớn M1 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

34 

Khung mũi tên tập đi 

trẻ khuyết tật 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

35 

Khung tập đứng sấp 

trẻ khuyết tật có ụ 

ngồi 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

36 
Gậy 1 chân 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

37 
Gậy 3 chân 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

38 
Gậy 4 chân 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

39 
Nạng nách 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

40 
Nạng khủy 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

41 

Gậy do đường cho 

người mù 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

42 

Nón bảo vệ đầu trẻ 

bại não – T 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

43 

Nẹp gối tập đi dài 

50cm (gỗ) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

44 

Nẹp gối tập đi dài 

30cm (gỗ) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

45 
Tản chống tay chữ S 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

46 
Tản chống tay tam 

giác 
Cho người lớn Cái 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

47 
Tạ cầm tay 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

48 

Nẹp giữ gối tập đi 

(người lớn) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

49 

Dây đai thắt lưng an 

toàn (người lớn) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

50 

Ghế giường tắm inox 

304  

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

51 

Ghế cho trẻ bại não 

ngồi ăn - tắm - Inox 

304 M2 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

52 

Giường tắm inox 304 

có 4 bánh xe có máng 

hứng nước, lỗ thoát 

có van khóa 

(Giường inox y tế) 

Kích thước: 

160x80x40cm  

KÍch thước: 

170x80x40cm 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

53 

Giường tắm inox 304 

có 4 bánh xe có máng 

hứng nước, lỗ thoát 

có van khóa 

(Giường inox y tế) 

Kích thước: 

200x100x40cm 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

54 

Giường tắm inox 304 

có 4 bánh xe, mặt 

giường căn bằng lưới  

(Giường inox y tế) 

Kích thước: 

160x100x20cm 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

55 

Ván trượt có 4 bánh 

xe 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

56 

Bờ ram di động để 

đẩy ghế bô dài 

150cm, rộng 40cm 

Vật liệu: bằng gỗ 

công nghiệp 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

III 
Các dụng cụ phòng OT Lab 

 

1 

Chi phí khảo sát đo 

đạt và thiết kế phòng 

OT 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 

Kệ tủ bếp trên 

- Vật liệu HDF chống 

ẩm phủ malamin  

 

(Chi tiết theo bản vẽ 

thiết kế mẫu bao gồm 

phụ kiện, đơn giá này 

áp cho tủ có kích 

thước chiều dài 

tủ >2.0m) 

 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 

 

Kệ tủ bếp trên dài 

1.4m 

 

-  Vật liệu HDF chống 

ẩm phủ malamin  

(Tủ có kích thước 

<2m đơn giá sẽ tính 

theo bộ) 

 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 
Tủ bếp trên dài 1.3m 

 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 
Mặt tủ bếp dưới 

 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 
Kệ tủ bếp dưới  

 

-  Vật liệu HDF chống 

ẩm phủ malamin  

(Chi tiết theo bản vẽ 

thiết kế mẫu bao gồm 

phụ kiện, đơn giá này 

áp cho tủ có kích 

thước chiều dài 

tủ >2.0m) 

 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 

Kệ tủ bếp dưới dài 

1.4m 

 

- Vật liệu HDF chống 

ẩm phủ malamin và 

mặt đá granit kim sa 

trung 

(Tủ có kích thước 

<2m đơn giá sẽ tính 

theo bộ) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

 

8 

Mặt đá Granit kim sa 

trung dày 20mm, 

rộng 680mm 

 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 
Bồn rửa chén 2 ngăn 

inox 304 và bộ xả  

(kích thước chậu rửa: 

800x410x230mm) 

 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 

Bộ bồn rửa chén 1 

ngăn lớn chất liệu 

inox 304. vòi rửa và 

bộ xả  

(Kích thước chậu rửa: 

600 x 450 x 230mm) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 Kệ úp chén inox 304  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

12 Giá bát Inox mạ crom  
(KT:  R800 x S280 x 

C650 (mm)) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 
Bếp Hồng ngoại (Bếp 

đơn) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 
Nồi Cơm Điện dung 

tích >1.5 Lít 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

15 
Bộ nồi Shunhouse 3 

cái và 1 chảo 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 
Chén, tô, dĩa, đũa, vá, 

muỗn  

(10 chén, 10 tô, 10 

dĩa, 10 đôi đũa, 10 

muỗn, 1 vá múc canh), 

Chất liệu melamin cao 

cấp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

17 Bộ dao 4 món  
(1 dao lớn, 1 dao nhỏ, 

1 kéo và 1 dao bào) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18 Máy xay sinh tố  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19 Ấm đun nước siêu tốc  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

20 
Bộ bàn ăn 4 ghế 

 

Vật liệu: gỗ cao su 

ghép 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

21 
Bộ bàn ăn gỗ công 

nghiệ/cao su ghép  

(bàn + 2 ghế có đệm, 

KT bàn: dài 75cm x 

rộng 75cm x cao 

75cm); 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

22 Tủ lạnh 180 lít  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

23 

Giường gỗ 1,2mx2m 

và tab đầu giường. 

 

Vật liệu: gỗ HDF phủ 

melamin, không có 

hộc kéo 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

24 

Giường gỗ 1,2mx2m 

và tab đầu giường. 

(Có hai hộc kéo ),  

Vật liệu gỗ HDF phủ 

melamin 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

25 Nệm xốp 3 tấm  1,2mx2m dày 100mm 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

26 Bộ ga giường và gối  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

27 

Ván lướt tập di 

chuyển từ giường/xe 

lăn 

 

Kích thước: 

350x800mm 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

28 Bàn ủi là khô  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

29 Bàn để ủi quần áo  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

30 
Tủ quần áo 1200x550 

 

Vật liệu gỗ HDF phủ 

melamin 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

31 
Tủ quần áo 1400x550 

 

Vật liệu: gỗ HDF phủ 

melamin 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

32 

Tủ quần áo đơn gỗ 

công nghiệp/cao su 

có 1 cánh 1 ngăn kéo  

(KT: Ngang 75cm x 

sâu 55cm x cao 

195cm); 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

33 
Móc áo gỗ chữ thập 

treo tường 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

34 Cây lấy đồ đa năng  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

35 Bộ lau nhà 360 độ  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

36 

Khung đi có ghế ngồi 

chất liệu thép sơn 

màu/inox 

  

 

(4 bánh xe đặc ruột, có 

thắng tay và giỏ đựng, 

tay nắm có thể điều 

chỉnh 

 chiều cao và có thể 

xếp gọn) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

37 
Thanh vịn bồn vệ 

sinh toilet  

(Kích thước: 750 x 

698 mm, gợi ý Tay 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

vịn inox toilet Caesar 

GB102V) 

38 
Thanh tay vịn lavabo 

phòng tắm  

(Chất liệu: Inox 304 

bóng phi 34, Kích 

thước: 560x600mm, 

gợi ý thanh tay vịn 

phòng tắm MK-

G6056 ) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

39 

Thanh vịn inox 304 

chữ L, 

 

Đường kính d32, kích 

thước 800x800mm 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

40 

Thanh vịn inox 304 

chữ L, 

 

Đường kính d32, kích 

thước 800x1000mm 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

41 

Thanh vịn inox 304 

chữ I, 

 

Đường kính d32, kích 

thước 800mm, 

1000mm 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

42 
Bộ đất sét và slime 

nhiều màu  

( 10 hộp đất sét màu 

(130g/hộp), 5 hộp 

slime (220ml-

gram/hộp) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

43 
Bộ móc và kẹp quần 

áo  
(10 móc, 10 kẹp nhựa) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

44 

Bộ 10 Quả Bóng Cao 

Su Vinyl mini Dành 

Cho Trẻ Em 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

45 Khăn lau cotton  (KT: 40*80cm) 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

46 Bóng thể dục cỡ lớn  
(KT: Đường kính 65-

75cm) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

47 Tủ đầu giường  

500x500x500mm, 2 

hộc kéo, vật liệu gỗ 

phủ melamin. 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

48 

Kệ đựng dụng cụ 

HĐTL  (kệ đơn siêu 

thị áp tường  

C150cm*D120cm*R4

1cm - 4 tầng) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

49 

Kệ úp chén đa năng 2 

tầng dài 950mm, cao 

800mm 

 

Vật liệu sắt sơn tĩnh 

điện 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

50 

Giàn phơi đồ gắn 

tường xếp ngang Hoà 

Phát 68 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

51 

Kệ dày dép 2 ngăn có 

ghế ngồi kích thước 

80x35x60cm 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

52 Bồn cầu + Phụ kiện  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

53 Vòi sen tắm  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

54 

Rèm che khu vực vệ 

sinh, kích thước >4m 

 

(bao gồm khung treo 

và rèm) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

55 
Ramp dốc di động 

cho xe lăn di chuyển  

(kích thước D*R*C: 

3,5*0,9*0,35m), độ 

dốc 10-12% 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

56 
Lan can tay vịn inox 

304 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

57 

Ghế tắm/bô vệ sinh 

có bánh xe và tay vịn 

cho người già 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

58 

Bàn thực hành HĐTL 

kích thước: 

200x100x75cm 

 

(Chân khung sắt sơn 

tĩnh điện + mặt bàn 

HDF phủ Melamin) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

59 
Bộ dụng cụ tập 

HĐTL (23 món) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

60 

Bộ dụng cụ tập 

HĐTL (14 món cơ 

bản) 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

IV 
Các dụng cụ phòng ST 

 

1 Tủ File TU7F  

Phòng 1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 
Tủ hồ sơ hòa phát 6 

khoang TU09K7CK 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 Ghế lưới xoay  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 

Bàn văn phòng Rộng 

1.3m * Sâu 0.8m * 

Cao 0.75m, chân sắt 

sơn tĩnh điện 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 
Ghế Gấp Hòa Phát 

G11 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

6 

Máy đo huyết áp bắp 

tay tự động 

Mã hiệu: BP A2 

Basic  

Thương Hiệu: 

Microlife - Thụy Sĩ 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 

Ống Nghe 3M™ 

Littmann® Classic 

III™ 

(Hoặc tương đương) 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 Máy đo SPo2  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 
Ghế chân quỳ GH02 

Hòa Phát 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 
Nam châm lá dẻo A4 

có decal (keo dán) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 
Bảng trắng từ tính hai 

mặt (40cm x 60cm) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

12 
Bút lông bảng trắng 

WB-03 (màu xanh) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 
Máy ghi âm SONY 

ICD-PX470 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 
Gương để bàn (có thể 

xoay) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

15 Đồng hồ (stop watch)  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 
Bóng nhựa đường 

kính 12cm 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

17 
Bộ Trò Chơi gỗ Tháp 

Hanoi 8 Tầng 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18 
Ly thủy tinh chia 

vạch đo lường 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19 Khay làm đá bi vuông  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

20 

Penlight (Đèn Bút 

Khám Mắt, soi Tai 

Mũi Họng) 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

21 Kẹp mũi (Blue)  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

22 Bộ bài Poker  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

23 Kèn thổi sinh nhật  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

24 
Giấy A4 Double A 

(500gsm) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

25 
Bơm tiêm 5CC (hộp 

100 cây) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

26 
Ly giấy (90ml) 100 

cái dùng 1 lần 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

27 Muỗng cà phê cán dài  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

28 
Que đè lưỡi tiệt trùng 

(100 cây) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

29 
Găng tay y tế (100 

cái) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

30 
Gạc y tế gói 100 

miếng 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

31 
Ống hút nước (loại 

dài) túi 80 ống 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

32 
Bút lông dầu 2 đầu 

(đỏ + xanh) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

33 Chỉ nha khoa Oral B  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

34 Que rơ lưỡi  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

35 

Cách âm cửa đi 

(2.2x1.2m) + cửa 

sổ(1,8x1.2m) x2 cánh 

(Vật liệu, decal trắng, 

mous trứng, Alu 

trắng) 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

36 

Cách âm của đi 

(2,2mx1,2m) + cửa sổ 

2 

cánh (1,8,x1,2m), dán 

decal cát mờ 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

37 

Gương gắn tường 

(size 45x60) và bục 

kê đồ bằng kính 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

38 
Hộp đựng bút, văn 

phòng phẩm 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

39 Khăn giấy  
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

40 
Khối gỗ vuông cạnh 

3cm (Bộ 5 khối) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

41 
Bảng chữ cái tiếng 

việt (có đầy đủ dấu) 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

42 
Thẻ học thông minh 

19 chủ đề 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

43 

Bộ Thẻ Học Thông 

Minh 18 Chủ Đề loại 

to song ngữ tiếng 

Anh loại chuẩn Glenn 

Doman Flashcard 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

44 

Thẻ Flash Card Chủ 

Đề Hành Động, 

Flashcard Học Tập 

Cho Bé 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

45 
Máy ép nhựa E3894-

EU 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

46 

Màng ép plastic 

9.4cm*6.5cm combo 

20 

miếng 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

47 

Mực in máy Brother 

DCP-T310 

(Bộ 4 màu 

BTD60BK/5000) 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

48 
Máy in phun màu 

Brother DCP-T520W 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

49 

Hốc đựng thẻ bút 

trong suốt văn phòng 

bày bàn làm việc 

nhiều ngăn tiện lợi 

Khay hộp để card 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

50 
Tai nghe MDR-

ZX110 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

51 

Máy sinh học phản 

hồi MyOnyx 

Advance T9030.  

   
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

Cấu hình: Nuốt. 

Dùng với PC hoặc (1 

/2) màn hình ngoài 

• Máy chính 1 

MyOnyx 

device 

• 4 EMG/STIM 

2 lead cables 

with DIN 

connectors 

• 1 patient drive 

lead 

• Medical grade 

power supply 

• 4 DIN to snap 

adapters 

• Electrode 

samples (3 

Unigel & 1 

AxelGaard 

STIM 

electrode) 

• MyOnyx 

hardware 

manual 

• Axelgaard 

electrodes: 4 

ch 

Triode Electrodes 100 

ch 

 

52 Bộ đồ chơi cảm giác    
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

 

V 
Các dụng cụ phòng AT/AD 

1 Máy may KM-250B 
May vải bọc cốt âm, 

dây đai máng nẹp 
Phòng 1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 Chân bàn máy may  Dùng để máy may 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

3 

Máy mài nhám hiệu 

OZITO model 

BGBS-240  

Dùng để mài các viền, 

góc cạnh của máng 

nẹp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 Máy khoan đứng  

Dùng để khoang lỗ 

thoáng khí và lỗ bắt 

rive dây 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 

Máy thổi hơi nóng 

Makita HG6030K 

 

Dùng để nông hoặc ép 

vào khi máng nẹp 

rộng hoặc chật 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 

Máy cưa lọng Makita 

M4301B 

 

Dùng để cắt nhựa poly 

tấm lớn 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 

Máy vặn vít dùng pin 

Bosch GDR 120-LI 

12V 

Dùng bắt vít 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 

Nồi lẩu điện đa năng 

BEAR DHG - P70B1 

công suất 1700W 

dung tích 7L - Bếp 

lẩu cỡ lớn Bear chống 

dính 

Dùng để nhúng nhựa 

làm nẹp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 

Bàn thợ 

0.75x0.85x1.5m 

(Work bench Lx1500; 

Wx850; Hx850m) 

Dùng để cắm điện và 

đặt dụng cụ, thiết bị, 

nẹp để chỉnh sửa 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 E tô bàn 120  

Để cố định, giữ máng 

nẹp cho KTV chỉnh 

sửa 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 

Ô cắm điện DQ001A-

01-2M 

 

Nối các thiết bị/máy 

chuyên dùng 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

12 

Thùng đựng dụng cụ 

(VN) – stanley 

STST73691-8 

(445x241x218mm)  

Đựng các vật dụng 

cần thiết cho KTV làm 

nẹp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 

Tuốt nơ vít dài 35cm 

+ - (Crew driver + -) 

workpro W021181 

Dùng chỉnh sửa 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 Kéo cắt nhựa/vải  
Cắt nhựa để chỉnh 

sửa/ cắt vải 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

15 
Búa tán rive – Endura 

E7251  
Dùng tán rive 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 
Kiềm cắt rive Knipex 

Cobolt - 7102200  
Dùng cắt rive 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

17 

Dụng cụ bấm Rive 

bằng tay – 7” kìm cắt 

điện 1000V VDE 

Vata V4011-07. 

Để bấm rive vào nẹp – 

kiềm điệp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18 
Bộ đục lỗ da  – 

masterproof 18349 
Khoét lỗ đai, dây 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19 

Thước lá thép 

MITUTOYO 182-

309: 0.5m; 1m (Metal 

ruler 1m – 0.5m) 

thước lá inox 500mm 

century 070125-

500mm (1) and 

1000mm (2). 

Đo chiều dài nữa poly 

vắt cho phù hợp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

20 

Thước thợ may 

(thước dẻo + thước 

dây)  

Đo chiều dài vật dụng, 

đai 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

21 
Mẫu giày nâng đỡ 

bàn chân rũ PN50  

Làm mẫu cho nhân 

viên y tế và bệnh nhân 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

22 

Mẫu nẹp nâng đỡ bàn 

chân rũ PEDISDROP 

- 1280 

Làm mẫu cho nhân 

viên y tế và bệnh nhân 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

23 
Mẫu đai treo giữ 

khớp vai Aolikes  

Làm mẫy cho nhân 

viên và bệnh nhân 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

24 

Kệ sắt sắt đa năng – 

SVL40100204 

(1x0.4x2m) (shelf) 

Đựng dụng cụ và nẹp 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

25 

Tủ sắt văn phòng - 

TU09K3CK 

(1.2x0.45x1.8m) 

Đựng hồ sơ và nẹp 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

26 
Keo (con chó) (3.3 

lít) (Dog X66 glue) 

Dán mousse ở mặt 

trong của nẹp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

27 
Hạt nhựa dẻo/Hộp 

100gr  

Dùng làm các dụng cụ 

thích nghi/làm khuôn 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

28 
Khăn cỡ L, KT 145 x 

85 cm  

Nâng đỡ và đặt tư thế 

cho hoạt động làm nẹp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

29 
Rive chụp (đinh rút 

rive)  

Cố định dây đai vào 

máng nẹp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

30 Khoen  
Làm mốc cố định dây 

đai 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

31 Chỉ may  
May đai (size 0,5-1-

1,5mm) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

32 

Mousse xốp PE lót 

trong nẹp độ dày 

2mm, 3mm 60x80cm  

Lót trong nẹp (độ dày 

2-3mm) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

33 
Nhôm linh hoạt y tế 

có bọc mút 92x11cm  

Làm các nẹp cố định 

tay/chân, ngón tay, 

bàn tay 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

34 
Variation trắng 

10cmx25mx2 mặt 
Dây đai 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

35 
Vải Ripstop khổ 

1.55m 

may tấm hỗ trợ dịch 

chuyển 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

36 
Dây dù dẹp (bảng 

rộng 3cm, 5cm)  
May đai 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

37 

Velcro 3M, băng dính 

gai, khóa nhám, tape 

có keo sẵn (bảng rộng 

5 cm) 

Dán cố định đại, nẹp 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

38 

Băng keo 2 mặt 

Acrylic trong suốt 

bám dính mạnh chịu 

nhiệt độ cao không 

thấm nước nề rộng 

5cm*3m (tape). 

Dùng dán và cố định 

các đai/nẹp 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

VI Phòng tâm vận động 

1 Lắp đặt vách an toàn  

Phòng 1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 

Bộ vận động mút chữ 

nhật 

Kt : 10 x 20 x 30 x 40 

cm 

Gồm 4 khối 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 

Bộ bập bênh và cầu 

đi thằng bằng dốc: 

KT: 2m x 32cm cao 

40cm 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 
Khối chữ C vận động: 

KT: 1m x 24 x 50cm 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 

Nhà banh mút 

Kt: 2m8 x 2m x 63cm 

Không bao gồm banh 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 

Thanh lăn hình bán 

nguyệt 

Kt: 20 x 40 x 10 cm 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

7 
Gạch tập yoga : 

Kt: 23 x 15 x 7,5 cm 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 

Bóng PVC Bơm Hơi 

Hình Bán Cầu Hỗ 

Trợ Luyện Tập Thăng 

Bằng (Chất liệu: PVC 

Trọng lượng: xấp xỉ 

265g  

Màu: Đen / Xanh 

dương / Xanh lá / Cam 

/ Hồng / Tím / Đỏ 

Kích thước: xấp xỉ 

16x8cm / 6.30x3.15in) 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 

Ghế lười hạt xốp 3-

5ly (KT: 

XXL130x140cm) -  

 

- Vỏ ghế chống thấm 

nước với sợi Poly  

- Lót ghế: Taffeta 

290T chất liệu 100% 

Polyester 

- Dây kép AYS, YKK 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 

Đèn chiếu dãi ngân 

hà - có điều khiển từ 

xa                             

 

YC KT: Chất liệu: 

Nhựa ABS 

Nguồn Led: 4W 

Nguồn điện: AC110V- 

240V 

Bước sóng Laser: 532 

mm 

Công suất điều khiển 

từ xa: 2XAAA 

Công suất Loa 

Bluetooth: 3W 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 

Túi ngủ cho bé (Chất 

liệu Polyester, KT: 

(130+30)* 65cm / 

(51.2+11.8) * 25.6in 

Trọng lượng: 850g) 

 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

VII Thiết bị hỗ trợ phòng OT, ST, AT-AD, dụng cụ trợ giúp 

1 

Bàn họp văn phòng, 

kích thước: 

160x120x75cm 

 

 

(Chân sắt sơn tĩnh 

điện) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 

Bàn họp văn phòng, 

kích thước: 

200x120x75cm 

 

(Chân sắt sơn tĩnh 

điện) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 
Ghế xoay văn phòng 

lưới thấp 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

4 
Ghế chân quỳ lưng 

trung 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 

Đèn Livestream 

Standbox V6  

 

có tay đỡ nằm ngang 

gập gọn đa năng xoay 

360 độ, điều khiển 

chụp ảnh từ xa 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 

Giá đỡ điện 

thoại/máy tính bảng 

có chốt cố định, gấp 

mở điều chỉnh được 

chiều cao.  

 

Chất liệu: Hợp kim 

nhôm, thép, nhựa 

ABS 

Kích thước tổng chiều 

dài 75-80cm 

Đầu kẹp thiết bị điều 

chỉnh được: 10-20cm                            

Khối lượng: khoảng 

800gr                         

Trọng lượng chịu lực 

tối đa: 1,2kg 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 
Gậy tập 2 đầu bo tròn  

 

Chất liệu: gỗ  

KT: dài 75-80cm, 

đường kính 2,7-3cm 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 

Bóng tập bàn tay có 

vòng xỏ ngón 

lượng: 54g 

Chất liệu: TPR 

Chất liệu: cao su/nhựa 

PVC   

Kích thước: 

12*6*9cm 

Trọng lượng: 70 gam    

Hoặc Bóng tập luyện 

ngón tay                                                                          

Kích thước: đường 

kính khoảng 49-50mm 

Đơn vị Trọng 

Trái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 

Bộ dụng cụ tập luyện 

chức năng và khéo 

léo bàn tay.   

Bộ dụng cụ gồm một 

hộp đựng, 4 khay 

nhựa hình trái tim màu 

sắc bắt mắt, 20 viên bi 

gỗ có màu sắc, to nhỏ 

khác nhau, đũa gỗ, 

thìa gỗ 

Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 
Tạ quấn cổ tay/chân. 

Tạ được bọc vải mềm  

trọng lượng 0.5 kg. 

Kích thước: 

10x20x5cm 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 

Cây Cọ Lưng 2 Mặt 

Có Bông Tắm HOẶC 

Bộ Dụng Cụ Tắm 

Chà Lưng 3 Món 

 
Cây  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

12 
Dụng cụ Tập Luyện 

lưỡi/Cơ Miệng 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 
Dụng cụ tập khéo léo 

bàn tay 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 

Máy đo huyết áp 

Sinocare Sinoheart 

BA-801 (Xuất sứ : 

Đức, sử dụng pin 

hoặc đổi nguồn điện, 

có tiếng việt) 

 
Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

15 

Túi chườm nóng lạnh 

bằng điện size 28cm 

x 38cm  

 
Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 
Bút sáp màu 150 chi 

tiết 
 

Hộp 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

17 Đất nặn  
Hộp 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18 Bộ thẻ hình vnah    
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19 
Đồ chơi mô hình 6 xe 

(bộ 6 chiếc/vỉ) 
 

Vỉ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

20 
Bộ xếp hình LEGO 

lớn 
 

Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

21 
Qủa bóng nhựa 

(d=20cm) x2 
 

Trái 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

22 
Bảng ghép hình 1-10 

mảnh 
 

Bảng 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

23 Massage gun  
Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

24 

Tấm chống trượt 

trong nhà vệ sinh 

Tấm khổ 1mx1m 

 
Tấm 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

25 
Bộ ván trượt 2 cây 

chống 
 

Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

26 
Bờ ramp di động để 

đẩy ghế vệ sinh  

(dài 150cm x rộng 40 

cm)( chiều cao 3 bậc 

thang lần lượt từ trên 

xuống : 16cm x 13cm 

x 6cm, chiều dài : 

90cm) 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

27 
Ống thổi bong bóng 

xà phòng 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

28 
Bộ Domino ~100 - 

120 thanh màu 
 

Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

29 

Full bộ (20 quyển) 

Truyện kể Mầm non - 

Cổ tích - Ngụ ngôn 

Aesop 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

30 Trò chơi rút thanh gỗ  
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

31 
Dụng cụ mang giày-

vớ 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

32 
Cây Bông Tắm cán 

dài 
 

Cây 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

33 

Cây Bông Tắm cán 

dài (1 mặt bông tắm 

và 1 mặt chà lưng) 

 
Cây 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

34 Đôi đũa trợ giúp  
Đôi 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

35 Bộ Xâu hạt  
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

36 Thớt thích nghi  
Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

37 Muỗng thích nghi  
Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

38 Đũa thích nghi  
Đôi 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

39 
Chổi tay cầm thích 

nghi 
 

Cây 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

40 
Chai nước có núm vú 

(Bình vú cao) 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

41 
Tấm chống trượt , 

muỗng thích nghi 
 

Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

42 
Ống nẹp nâng đỡ cổ 

bàn tay 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

43 
Cuộn nắm tay ngăn 

ngừa co rút 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

44 
Cuộn nắm tay chống 

co rút 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

45 
Ống tay nâng đỡ cổ 

bàn tay trung tính 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

46 

Thảm xốp chêm lót 

kích thước: 

1000x1000x20mm 

 
Tấm 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

47 

Cặp đệm xốp bảo vệ 

đầu gối 2 bên 

(Aolikes) 

 
Đôi 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

48 
Bộ thẻ học từ vựng 

cho trẻ 
 

Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

49 
Miếng đệm xốp của 

xe lăn 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

50 Tháp bóng lăn nhựa  
Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

51 
Khối gỗ cạnh 3cm 

(Bộ 5 khối) 
 

Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

52 

Bộ thẻ hình VNAH 

và đồ chơi lắp ráp 

lego 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

53 

Thảm gai, thảm xốp, 

thảm vải, kích thước 

1000x1000mm 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

54 

Bộ 2 tấm xếp hình 48 

mảnh ghép (A3) và 

đồ chơi lắp ráp lego 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

55 

Bộ 2 đồ thổi bong 

bóng, 3 bóng nhựa 

D15, 10 bộ khối gỗ 

cạnh 3cm 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

56 
Bảng chữ cái và bảng 

số bằng gỗ 
 

Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

57 

4 bộ sticker cho bé 

gái, 3 banh gai D10, 3 

banh thường D10, 1 

thảm gai , 1 thảm 

xốp, 1 thảm vải kích 

thước 1000x1000mm 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

58 

1 thảm gai, 1 thảm 

xốp, 1 thảm vải kích 

thước 1000x1000mm 

và 1 bịt tai giữ ấm 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

59 

10 đất sét tự khô 

(clay 500g) và 1 hộp 

bút màu 150 chi tiết 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

60 

Đồng hồ báo thức/ 

đồng hồ bấm giờ 

Sách Truyện Tranh 

Ngụ Ngôn Aesop (Bộ 

14 Cuốn) 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

61 

Bộ sách tô màu 

Hộp bút màu 150 chi 

tiết có đủ bút chì màu 

bút sáp màu bút dạ 

màu 

Bộ câu cá 

 
Bộ 

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

62 
Tập bàn tay xoắn 

Hand-exerciser  
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

VIII NGUYÊN LIỆU & DỤNG CỤ PHÒNG NẸP TRONG PHCN 

1 

Nhựa nhiệt dẻo 

(Thermoplastic Orfit 

ECO). KT 

450*600*3.2mm 

(mini-perforated/Lỗ 

nhỏ 13%) - Ưu tiên 

chọn màu đen 

Công dụng: Dùng 

làm nẹp cố định/nâng 

đỡ cho chi trên/dưới 

 Tấm 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 
Eco 450 x 600 x 3,2 

lỗ nhỏ. Trắng 
 Tấm 1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 

Nhựa nhiệt dẻo 

(Thermoplastic Orfit 

ECO). KT 

450*600*3.2mm 

(non-

perforated/Không lỗ) 

- Ưu tiên chọn màu 

đen 

Công dụng: Dùng 

làm nẹp cố định/nâng 

đỡ cho chi trên/dưới 

 Tấm 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 
Eco 450 x 600 x 3,2 

mm kg lỗ; Trắng 
 Tấm 1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

5 

Cuộn băng dán 3M 

nhám xé sẵn keo cao 

cấp siêu dính (velcro 

tape/ khóa nhám) 

màu trắng (hook và 

loop), bề rộng 20mm; 

 Cuộn 1 
Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 
Kéo cắt đa năng 

(dùng cắt nhựa cứng); 
 

Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 

Dao rọc giấy lớn cao 

cấp lưỡi thép đen 

chống gỉ, màu đen 

cam, cán cầm lớn 

VAU 

 
Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 

Thước kẻ thép không 

gỉ-khắc chìm in 2 

màu dài 50cm 

 
Cái  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 

Khăn bông lớn (chất 

liệu cotton, KT 

70*140cm, 415 gr) 

 
Cái  

 
 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 
Bút dạ (Xanh/đen) cỡ 

WB-03 Thiên Long 
 

Cây  

 
1 

Từ 09/01/2025-31/12/2025 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

 

Ghi chú: Ngoài báo giá trên, đề nghị các đơn vị báo giá cung cấp thông tin tóm tắt về đơn vị 

mình, gồm: 

1) Năm hình thành 

2) Số lượng y, bác sỹ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (nếu có). 

3) Số lượng và bậc thợ của các kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất dụng cụ (nếu có) 

4) Các thông tin khác về năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ chỉnh hình 

(nếu có) 


